
① ② ③

Tài nguyên

Hãy vứt rác chậm nhất là 8:30 sáng vào ngày thu gom. Không vứt rác vào ngày hôm trước hoặc ban đêm.

Hãy tham khảo Sách hướng dẫn phân loại rác hoặc Ứng dụng phân loại rác 
                         để biết về cách phân loại chi tiết.

Cách phân loại và cách vứt tài nguyên và rác
Ứng dụng phân loại rác 

Hãy dán ở nơi dễ nhìn thấy nhé!

Xin hãy hợp tác trong việc 
phân loại và giảm thiểu rác thải.

Xem tiếp ở mặt sau

Thành phố Narita
Thành phố cấm vứt rác bừa bãi

Đồ đựng và bao bì nhựa
(những vật dụng có ký hiệu nhựa)

Chai nhựa PET

Các loại giấy

Các loại quần áo và vải

Chai lọ và lon

Rác độc hại

Rác cháy được

Những vật 
dụng không 
thể tiếp nhận

Rác cồng kềnh

Đồ kim loại, gốm sứ, 
thủy tinh

Ngày thu gom giống 
với các loại giấy

Ngày thu gom giống với đồ 
kim loại, gốm sứ, thủy tinh

Các vật dụng lớn không vừa 
với túi quy định
Các vật dụng lớn không vừa với túi 
quy định

Cần phải đăng ký trước

(Báo, tạp chí, thùng các tông, hộp giấy, các loại giấy khác)

Tùy từng loại mà có thể thu gom bằng xe thu gom riêng.

※Đối với vật dụng dính bẩn hoặc dầu, hãy rửa sạch trước khi vứt.
※Hãy đặt trực tiếp các vật dụng thuộc đối tượng vào túi quy định thay vì gom vào túi nhỏ như túi mua hàng, v.v.

hàng tuầnThứ
Túi quy định màu trắng  Cỡ (lớn)

Túi quy định màu đỏ  Cỡ (lớn/nhỏ)

Túi quy định màu xanh da trời  Cỡ (cực lớn/lớn/nhỏ)

Túi quy định màu vàng  Cỡ (lớn/nhỏ)

Túi quy định màu cam  Cỡ (cực lớn/lớn)

●        Sản phẩm nhựa không có ký hiệu "nhựa" sẽ được xử lý như rác cháy được

●Túi bao bên ngoài sản phẩm
●Túi mua hàng
●Hộp đựng trứng, trái cây, v.v.
●Hộp đựng thạch, cơm hộp bento, thức ăn kèm, v.v.
●Nắp nhựa
●Thùng xốp, vật liệu bọc chống sốc, v.v.

●Báo (bao gồm cả tờ rơi kẹp bên trong)
●Tạp chí (tạp chí hàng tuần, sách một tập, sách bìa mềm, sách 

truyện tranh và các cuốn sách nhỏ khác)
●Thùng các tông ※Đảm bảo làm bẹp.
●Hộp giấy (Hộp giấy như hộp đựng sữa, nước trái cây, v.v.)
●Các loại giấy khác (giấy gói, phong bì, hộp bánh kẹo, hộp khăn 

giấy, lõi giấy vệ sinh và lõi màng bọc thực phẩm, v.v, vỏ bao thuốc 
lá, giấy cũ đã nghiền vụn bằng máy hủy tài liệu, v.v.)

※Hãy loại bỏ các bộ phận nilon và kim loại.

●Áo véc, áo khoác jumper, áo len, quần áo truyền thống 
của Nhật Bản
●Váy liền thân, áo sơ mi, áo cánh, áo phông
●Quần, chân váy
●Khăn quàng giữ ấm, khăn quàng thời trang
●Khăn tay, khăn mặt
●Chăn, ga trải giường, v.v.
※Chỉ những món đồ đã được giặt và sấy khô.
※Hãy tháo thắt lưng da, thắt lưng vải nilon, huy hiệu, v.v.

Những vật dụng không được thu gom vào 
nhóm các loại quần áo và vải
Hãy vứt như rác cháy được
(Những thứ không vừa với túi quy định sẽ được coi là rác cồng kềnh)
●Các vật dụng có chứa bông hoặc vật liệu đệm (chăn đệm, đệm 

ngồi, thú nhồi bông, v.v.)
●Các vật dụng có chứa lông vũ (chăn đệm lông vũ, áo phao lông vũ, 

v.v.)
●Các vật dụng không thấm nước (vải lông cừu, quần tất mỏng, quần 

tất dày, vải ren, v.v.)
●Vải dày (thảm trang trí, thảm chùi chân, thảm trải sàn, rèm chắn 

sáng, v.v.)

●Chai lọ (chai nước trái cây, chai rượu tây, chai 1.8 lít, 
chai bia, lọ mứt, lọ mỹ phẩm, lọ thuốc uống, v.v.)
●Lon (lon nhôm hoặc lon thép có dung tích đến 1 lít, 

v.v.)

●Hãy tháo nắp.
※Các vật dụng nhựa thì vứt vào nhóm đồ đựng và bao bì nhựa, còn 

các vật dụng kim loại thì vứt vào nhóm đồ kim loại, gốm sứ, thủy 
tinh
●Đảm bảo loại bỏ đồ bên trong và súc rửa nhẹ.
●Hãy đặt bình gas mini và bình xịt đã dùng hết vào túi dành cho đồ 

kim loại, gốm sứ, thủy tinh thay vì túi dành cho chai lọ và lon.

●Đồ kim loại (sản phẩm kim loại, ô, bình xịt, bình gas mini, 
lon sữa bột, lon có dung tích trên 1 lít, dao kéo, thảm điện, 
chăn điện và các vật dụng khác có chứa kim loại)
●Đồ gốm sứ (bát, đĩa, chậu cây cảnh, v.v.)
●Đồ thủy tinh (tấm kính, gương, cốc thủy tinh, chai rượu trái 

cây, v.v.)
●Sản phẩm điện gia dụng cỡ nhỏ

●Đảm bảo sử dụng hết lượng bên trong của bình gas mini, bình xịt, 
bật lửa dùng một lần.

●Pin khô, nhiệt kế đo nhiệt độ cơ thể (thủy ngân), nhiệt 
kế (thủy ngân), đèn sợi đốt, ống huỳnh quang (trong 
vòng 1,2 m), bóng đèn LED
●Không đặt rác độc hại vào túi quy định dành cho đồ 

kim loại, gốm sứ, thủy tinh.
●Hãy mang pin sạc đến "Cửa hàng hợp tác tái chế" của 

Trung tâm tái chế pin sạc JBRC 

●Rác nhà bếp (hãy loại bỏ kỹ thành phần nước)
●Các loại giấy, các loại quần áo và vải không tái chế được
※Báo, tạp chí, các loại giấy khác, v.v. không phải là rác cháy được. Hãy vứt vào ngày dành cho các loại giấy, các loại quần áo và vải.
●Đồ da (hãy loại bỏ các phụ kiện kim loại như móc cài, v.v.)  ・Đồ cao su
●Vật dụng có ký hiệu “nhựa” và chai nhựa PET không thể rửa sạch vết bẩn hoặc dầu
●Đồ nilon và nhựa không có ký hiệu “nhựa” 
●Cỏ và lá (hãy loại bỏ kỹ đất bám ở rễ)
●Cành cây (Hãy cắt thành từng đoạn dày dưới 5cm và dài dưới 50cm, bó thành từng khúc có đường kính dưới 30cm rồi vứt mà 

không cần đặt vào túi. Tuy nhiên, hãy giới hạn ở tối đa 4 bó/1 lần thu gom/1 hộ gia đình)
※Khi vứt, không đặt vào thùng các tông.

●Dùng cho nước uống (đồ đựng nước trái cây, trà, v.v.)
●Dùng cho đồ uống có cồn (đồ đựng rượu shochu, v.v.)
●Dùng cho gia vị (đồ đựng từng chứa các gia vị có độ 
 nhớt thấp như nước tương shoyu, 
 mirin và nước sốt tsuyu, v.v.)

●Hãy tập hợp theo từng loại và 
buộc theo hình chữ thập 
bằng dây nilon hoặc dây giấy.

※Việc thu gom được thực hiện 
trong cả những ngày mưa.
※Không đặt vào túi nilon. Chỉ giấy 

cũ đã nghiền vụn bằng máy hủy 
tài liệu mới được phép đặt vào túi 
nilon trong suốt.

●Khi vứt, hãy đặt vào túi nilon 
trong suốt để không bị dính 
mưa.

●Khi vứt pin khô, v.v, hãy sử dụng 
túi nilon trong suốt hoặc tương 
tự để có thể nhìn thấy bên trong.

●Bọc ống huỳnh quang và bóng 
đèn trong giấy báo, v.v., sau đó 
đặt vào túi trong suốt hoặc đặt 
vào ống/hộp, v.v. tại thời điểm 
mua để tránh bị vỡ.

①Hãy tháo nắp và nhãn dán.
※Nắp nhựa và nhãn dán 
 → Xử lý như đồ đựng và bao bì nhựa
※Nhãn dán bằng giấy 
 → Xử lý như các loại giấy khác
②Đảm bảo loại bỏ đồ bên trong và súc rửa nhẹ.
③Hãy làm bẹp tối đa có thể.

※Cho dù là vật dụng thuộc đối tượng, 
 nếu không rửa sạch được vết bẩn và dầu, 
 hãy vứt giống như rác cháy được.

Lưu ý khi phân vân!
●Những vật dụng có ký hiệu "nhựa"
●Những vật dụng là "đồ đựng" hoặc "bao bì" 

bằng nhựa, không còn cần thiết khi tách 
khỏi sản phẩm
●Những vật dụng không còn mùi hoặc vết bẩn

Vật dụng có thể vứt

Những vật dụng không thể vứt 
(rác cháy được)

Những vật dụng không thể vứt
(vào nhóm rác cháy được)

Nhãn dán và nắp chai nhựa PET

Đặt các loại giấy khác vào túi giấy Giấy có mùi hoặc vết bẩn
Giấy không tan trong nước

Bên trong có phủ nhôm

Bó theo từng loại

Rửa sạch bên trong, cắt ra và sấy khô

※Đảm bảo sử dụng hết

Đặt vào trong ống/hộp, v.v. tại thời 
điểm mua rồi vứt

Viết sao cho biết được 
thành phần bên trong túi

Pin khô, v.v.

Túi nilon 
trong suốt

Buộc bằng dây

Chỉ rác từ máy hủy tài liệu
Túi nilon trong suốt

(Trường hợp tự vận chuyển) Đến trung tâm tái chế thành phố Narita

(Trường hợp tự vận chuyển) Đến trung tâm tái chế thành phố Narita

(Trường hợp tự vận chuyển) Đến trung tâm tái chế thành phố Narita

(Trường hợp tự vận chuyển) Đến trung tâm tái chế thành phố Narita

(Trường hợp tự vận chuyển) Đến trung tâm tái chế thành phố Narita

(Trường hợp tự vận chuyển) Đến trung tâm tái chế thành phố Narita

(Trường hợp tự vận chuyển) Đến trung tâm tái chế thành phố Narita

(Trường hợp tự vận chuyển) Đến nhà máy Narita Tomisato Izumi Seisou

Xốp

Đậu phụ

của tuần thứThứ
và hàng tháng

của tuần thứThứ
và hàng tháng

của tuần thứThứ
và hàng tháng

của tuần thứThứ
và hàng tháng

Túi nilon 
trong suốt

Túi nilon có bán trên 
thị trường

Nắp kim loại thì
phân vào nhóm đồ kim loại, 
gốm sứ, thủy tinh
phân vào nhóm đồ kim loại, 
gốm sứ, thủy tinh

Thứ

và hàng tháng

●Đăng ký rác cồng kềnh ●Tự vận chuyển đến (Tự vận chuyển đến có nghĩa là tự mang rác mà mình đã vứt đến cơ sở xử lý của thành phố.) ●Đồ gia dụng đẹp có thể bán 
như sản phẩm tái chế

(Chỉ áp dụng với đồ nội thất cỡ lớn không có vết trầy 
xước, vết bẩn, phai màu hoặc trường hợp có nhiều đồ 
nội thất cỡ lớn)

Rác cháy được .......................................... Nhà máy Narita Tomisato Izumi Seisou
Tài nguyên (ngoài rác cháy được) ....................... Trung tâm tái chế thành phố Narita
344-1 Koizumi, thành phố Narita     Giờ tiếp nhận vận chuyển đến: 8:30 sáng đến trưa, 1:00 chiều đến 4:30 chiều/Chủ Nhật đóng cửa
※Cuối năm và thời kỳ chuyển nhà sẽ rất đông, vì vậy hãy đến trước giờ đóng cửa 30 phút.
※Nếu bạn tự vận chuyển một lượng rác lớn tương đương một xe tải hạng nhẹ trở lên, hãy liên hệ trước với các điểm vận chuyển đến.
※Đối với cành cây, v.v, hãy cắt thành từng đoạn dài dưới 2m và dày dưới 20cm, sau đó cân tại Nhà máy Narita Tomisato Izumi Seisou.
※Tại địa điểm, hãy tự dỡ vật dụng đã vận chuyển đến theo chỉ dẫn của nhân viên phụ trách.
※Bản thân người vứt rác sống ở thành phố Narita, hãy tự lái xe và vận chuyển rác đến. Nếu bạn không thể tự vận chuyển đến, hãy trao đổi trước 

với các cơ sở.
※Trường hợp vận chuyển đến vào thứ Bảy hay ngày lễ, hãy liên hệ với chúng tôi chậm nhất là vào ngày liền trước của ngày vận chuyển.

Nhà máy Narita Tomisato Izumi Seisou
Thời gian tiếp nhận: 8:30 sáng đến 5:15 chiều

Đóng cửa thứ Bảy, Chủ Nhật, ngày lễ, ngày 29/12 - 3/1

※Mỗi hộ gia đình có thể đăng ký tối đa 3 vật dụng/lần.
※Một số khu vực có giới hạn về số lượng hộ gia đình được phép đăng ký.

36-1689
36-1000

Trung tâm tái chế thành phố Narita
Thời gian tiếp nhận: 9:00 sáng đến 5:00 chiều

Đóng cửa vào Thứ Hai, ngày lễ, ngày 29/12 - 3/1
※Chúng tôi sẽ kiểm tra tình trạng, kích thước, số lượng, v.v. qua 

điện thoại để đánh giá xem có thể thu gom được hay không.

●Vật dụng nguy hiểm, v.v.
(Bình gas mini, dầu hỏa, các loại dầu thải khác, bình chữa cháy, kim tiêm, thuốc trừ sâu, chất nổ, chất làm mỏng sơn, các loại sơn, v.v.)
Hãy yêu cầu cửa hàng kinh doanh, cửa hàng đang cung cấp những sản phẩm tương tự hoặc nhà thầu chuyên môn thu gom chúng.

●Đàn piano, thiết bị nông nghiệp, phụ tùng xe cộ (lốp xe, bộ cản, ắc quy, v.v.)
Hãy yêu cầu cửa hàng kinh doanh, cửa hàng đang cung cấp những sản phẩm tương tự hoặc nhà thầu chuyên môn thu gom chúng.

●Xe mô tô (bao gồm cả xe gắn máy)
Hãy yêu cầu cửa hàng xử lý xe hai bánh phế thải (cửa hàng kinh doanh) xử lý chúng.

●Tivi, điều hòa, tủ lạnh (tủ đông), máy giặt, máy sấy quần áo
Thành phố không thể thu gom chúng do Luật tái chế đồ điện gia dụng. Hãy yêu cầu cửa hàng nơi bạn đã mua hoặc cửa hàng 
nơi bạn sẽ mua sản phẩm mới thu gom chúng.

●Máy tính
Thành phố không thể thu gom chúng do Luật Thúc đẩy sử dụng hiệu quả tài nguyên.
Hãy trực tiếp đăng ký thu gom với nhà sản xuất, v.v.

●Phế liệu xây dựng (gỗ, mảnh vụn bê tông, gạch bê tông, đất cát, ngói lợp, tấm thạch cao, v.v.)
Hãy yêu cầu nhà thầu đã thi công, cửa hàng kinh doanh, hoặc cửa hàng đang cung cấp những sản phẩm tương tự thu gom chúng.

Cách phân loại và cách vứt tài nguyên và rác    Phát hành/Thành phố Narita    Biên tập/Phòng xúc tiến sạch - Ban môi trường
Những vật dụng không ghi mã vùng thì sử dụng "0476"

760 Hanazakicho, thành phố Narita 286-8585    ☎0476-20-1530

Bia

資源物とごみの分け方・出し方（ベトナム語）


